
1 6000156103 Nguyễn Khải Hoàn Thôn 2 Dịch vụ may mặc 40A8038368
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

2 6000450828 Cao Thị Lê Thuỷ Chợ Hoà Phú Kinh doanh quần, áo trẻ em 40A8042880
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

3 6000556398 Nguyễn Văn Túc Thôn 12 Dịch vụ hàn xì, cơ khí 40A8005863
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

4 6000580136 Phạm Thanh Tuấn Thôn 11
Kinh doanh phụ tùng xe máy và sửa 

chữa mô tô, xe máy
40A8011197

24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

5 6000580182 Vũ Thị Yến Chợ Hòa Phú Kinh doanh dụng cụ gia đình 40A8043248
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

6 6000580256 Thái Ngọc Phú Thôn 7
Kinh doanh sản xuất các mặt hàng 

nhôm, kính, gỗ công nghiệp
40A8002671

24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

7 6000580376 Hoàng Văn Bằng Thôn 12 Kinh doanh mua bán phế liệu 40A8003696
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

8 6000638516 Nguyễn Thị Thu Thôn 8 Dịch vụ giải khát 40A8025474
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

9 6000654645 Vũ Toàn Quyền Thôn 8 Kinh doanh mua bán phế liệu 40A8009732
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

10 6000679664 Đỗ Thị Thu Hương Chợ Hòa Phú Kinh doanh bách hóa tổng hợp 40A8020521
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

11 6000680204 Nguyễn Ánh Tuyết Số 30 thôn 7 Kinh doanh thuốc thú y, thức ăn gia súc 40A8041184
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

12 6000699903 Nguyễn Công Khu Thôn 12 Kinh doanh mua bán phế liệu 40A8009354
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

13 6000721348 Nguyễn Văn Khoa Thôn 3
Kinh doanh sản xuất cửa nhôm, kính, tủ 

nhôm
40A8010044

24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

14 6000721683 Lê Chí Tam Thôn 2 Kinh doanh điện thoại, đồng hồ 40A8037958
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 
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15 6000837695 Nguyễn Thị Thúy Hương Thôn 4 Dịch vụ nấu ăn 40A8011618
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

16 6000915174 Nguyễn Đình Hoàng Thôn 3 Dịch vụ sử chữa điện ô tô, điện lạnh 40A8012284
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

17 6000991760 Nguyễn Thị Hồng Thôn 4 Dịch vụ nấu ăn 40A8018932
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

18 6001167884 Trần Ngọc Quý Thôn 7 Dịch vụ sửa chữa ô tô 40A8016119
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

19 6001175701 Lù Thị Quyên Di Thôn 8
Kinh doanh đồ điện gia dụng, bóng, dây 

điện
40A8016296

24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

20 6001188563 Đỗ Khắc Tỉnh Thôn 8 Kinh doanh đồ dùng nội thất, bàn ghế 40A8016656
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

21 6001274325 Trần Thị Thủy Thôn 3 Kinh doanh phụ tùng ô tô 40A8017383
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

22 6001274371 Lê Văn Huy Thôn 3
Kinh doanh mua bán, sửu chữa diện 

thoại
40A8025442

24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

23 6001374256 Đào Thị Hoàn Thôn 12 Dịch vụ ăn uống 40A8036690
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

24 6001565028 Bùi Thị Diệu Thôn 8 Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 40A8025853
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

25 6001597502 Đỗ Văn Thanh Thôn 7
Dịch vụ khám chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền
40A8022536

24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

26 6001598150 Nguyễn Thị Minh Thôn 7 Dịch vụ ăn uống 40A8029391
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

27 6001598217 Lê Văn Vinh Thôn 7 Dịch vụ ăn uống 40A8029275
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

28 6001598351 Nguyễn Thị Hòa Thôn 7 Dịch vụ dạy thêm
Số 579/GP-

PGGDT

24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

29 6001598390 Phạm Thị Thanh Nhàn  Chợ Hòa Phú Kinh doanh tạp hóa 40A8034277
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

30 6001614194 Nguyễn Thị Bích Thôn 6 Kinh doanh giày, dép 40A8043250
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

31 6001648203 Nguyễn Võ Xuân Đào Thôn 7 Kinh doanh phụ tùng ô tô 40A8032011
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 
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32 6001665671 Nguyễn Bá Đức Số 210 thôn 3
Dịch vụ khám chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền
40A8033830

24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

33 6001677998 Trần Thanh Thể Chợ Hòa Phú Kinh doanh tạp phẩm 40A8043311
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

34 6001694714 Nguyễn Tuấn Anh Số 74 Thôn 7 Dịch vụ cầm đồ, mua bán ô tô cũ 40A8037484
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

35 6001708124 Phạm Trọng Hiếu Thôn 9 Kinh doanh thuốc thú y 40A8043014
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

36 6001708131 Nguyễn Như Quỳnh Số 91 thôn 2
Kinh doanh thuốc thú y, chăm sóc động 

vật
40A8043086

24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

37 8000894640 Dương Công Lý Thôn 8 Dịch vụ sửa chữa ô tô 40A8022797
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

38 8053688585 Nguyễn Thị Thủy Thôn 7 Dịch vụ lớp tư thục mầm non
QĐ 104/QĐ-

PGD&ĐT

24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

39 8095109060 Phạm Hoài Thương Thôn 10 Kinh doanh bách hóa tổng hợp 40A8027563
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

40 8106391125 Phạm Thị Phượng Thôn 3 Kinh doanh vật liệu xây dựng 40A8018191
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

41 8110144873 Trần Văn Luận Thôn 2 Kinh doanh điện thoại, đồng hồ 40A8028561
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

42 8122374871 Trần Văn Niên Số 118 thôn 1 Dịch vụ bốc xếp hàng hóa 40A8034163
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

43 8175532105 Đỗ Xuân Ái Thôn 4 Kinh doanh tạp hóa 40A8035567
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

44 8175535949 Nguyễn Du Thôn 3 Dịch vụ ăn uống 40A8034471
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

45 8175537600 Trần Anh Thành Thôn 7 Kinh doanh đồ điện 40A8022303
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

46 8175538107 Nguyễn Văn Cần Thôn 3 Kinh doanh vật liệu xây dựng 40A8029855
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

47 8175546210 Lê Thị Xuân Hồng Thôn 2 Dịch vụ ăn uống 40A8041470
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

48 8185749386 Huỳnh Trọng Hải Thôn 12
Kinh doanh các loại nấm, trồng cây 

dược liệu
40A8034568

24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 
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49 8243312686 Lê Thị Tịnh Số 08 thôn 8
Kinh doanh đồ điện dân dụng, đồ ngũ 

kim
40A8030121

24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

50 8300011688 Nguyễn Đình Cảnh Thôn 7 Kinh doanh mua bán máy vi tính 40A8036914
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

51 8313445611 Hoàng Hiếu Thôn 2 Dịch vụ nhà nghỉ 40A8028933
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

52 8345504845 Tạ Thị Mỹ Hà Số 78 thôn 7 Kinh doanh thuốc thú y 40A8022208
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

53 8399018390 Ngô Thanh Mến Thôn 12 Kinh doanh bếp ga, khí dầu mỏ hóa lỏng 40A8026322
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

54 8401037636 Phan Đình Huy Thôn 11 Kinh doanh phế liệu 40A8017411
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

55 8402512330 Nguyễn Văn Tiến Thôn 4 Kinh doanh bách hóa tổng hợp 40A8026307
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

56 8415740091 Trần Thị Mỹ Phương Số 09 thôn 5 Kinh doanh dược phẩm và vật tư y tế 40A8033340
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

57 8423638648 Hà Thị Ngọc Nhi Thôn 6 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà nghỉ 40A8034666
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

58 8425334130 Nguyễn Thị Hường Thôn 11 Kinh doanh văn phòng phẩm 40A8026077
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

59 8463028938 Võ Thị Minh Thảo Số 34 thôn 13 Dịch vụ giáo dục nhà trẻ 40A8037243
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

60 8595596221 Tạ Thị Kim Huệ Chợ Hòa Phú Kinh doanh quần, áo 40A8042879
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

61 8614303321 Bùi Phương Thảo Số 216 thôn 10 Kinh doanh sản xuất trồng nấm 40A8037395
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

62 6001723637 Lê Thanh Hoài Linh Thôn 2 Kinh doanh giày, dép 40A8042659
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

63 6001331397 Hoàng Văn Mạnh Thôn 12 Kinh doanh phế liệu 40A8023099
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

64 6000450708 Dương Thu Thảo Thôn 7 Dịch vụ ăn uống 40A8024356
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

65 6000744176 Ngô Thị Thương Thôn 7 Kinh doanh ren màn, chăn, nệm 40A8010594
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 
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66 6000929434 Nguyễn Thị Thinh Thôn 8 Kinh doanh quần, áo 40A8012575
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

67 8082991762 Nguyễn Văn Vinh Thôn 3 Dịch vụ ăn uống 40A8020154
24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

68 6000450747 Ngô Thanh Hải Thôn 7 
Kinh doanh kính xây dựng, tủ, bàn, cửa 

các loại
40A8010456

24/07/2021 - 

14/08/2021
          3.000.000 

Tổng cộng 204.000.000        

Số tiền bằng chữ: Hai trăm lẻ bốn riệu đồng chẵn
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